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Phần I. Trắc nghiệm. (3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	5
	D
	9
	B

	2
	A
	6
	C
	10
	C

	3
	B
	7
	D
	11
	D

	4
	B
	8
	A
	12
	A


Phần Tự luận. (7,0 điểm)
	Bài 1
	1) Làm các phép tính sau: 

a) 

b) 

2) Cho phân thức 

a) Viết điều kiện xác định của phân thức

b) Rút gọn phân thức


c) Tính giá trị phân thức tại 
	2,25 đ

	
	1) Làm các phép tính sau: 

a) Ta có: 






	
0,25

0,25

0,25


	
	
b) Ta có: 





	0,25

0,25

0,25


	
	
2) Cho phân thức 



a) Điều kiện xác định của phân thức là  hay 

b) Ta có: 

Vậy 

c) Thay(thỏa mãn điều kiện xác định), 

ta được giá trị của 



Vây giá trị phân thức bằng  tại
	

0,25

0,25

0,25

	Bài 2
	


Bài 2: (1,25 điểm) Bạn An đi từ nhà đến siêu thị có quãng đường dài  để mua đồ dùng học tập bằng xe đạp với tốc độ (vận tốc) . Lúc về thuận chiều gió nên bạn An đi với tốc độ nhanh hơn lúc đi .
a) Viết biểu thức biểu thị thời gian bạn An đi từ nhà đến siêu thị.
b) Nếu cho biết tổng thời gian bạn An cả đi và về (không tính thời gian bạn An mua đồ tại siêu thị) là 1,1 giờ. Hãy viết phương trình biểu thị tổng thời gian bạn An cả đi và về.
c) Giải phương trình lập được ở câu (b) để tính quãng đường từ nhà bạn An đến siêu thị.
	1,25 đ

	
	
a) Biểu thức biểu thị thời gian bạn An đi từ nhà đến siêu thị là: 
	0,25

	
	
b) Biểu thức biểu thị thời gian bạn An đi từ siêu thị về nhà là: 
	0,25

	
	
- Ta có phương trình: 

c) Ta có: 


	0, 25

0,25


	
	


Vậy quãng đường từ nhà An  đến siêu thị dài 
	

0,25

	Bài 3
	



        Cho tam giácvuông ở  có . Đường cao 


a) Chứng minh, tính .







b) Gọi  lần lượt là trung điểm của và. Đường thẳng cắt  tại . Chứng minh: .




c) Trên tia  lấy điểm  sao cho  là trung điểm của. 

Chứng minh: 
	2,5 đ

	
	[image: ]



a) Xét  và  có : 



 góc chung




-  vuông tại 

(PyThagore)

Thay số tính được: 

-  Ta có 



Thay số tính được 



b) Trong  có  là trung điểm ,


                                là trung điểm .



 là đường trung bình của



Mà   



Trong có : 






Mà  cắt  tại  là trực tâm .





c) Trong có:  là trung điểm ,


                                 là trung điểm .



  là đường trung bình của 



Giải thích 

            và 

Từ đó chứng minh  







Mà    (dolà trung điểm)


	






0.25

0,25

0,25


0,25

0,25



0,25


0,25



0,25

0,25

0,25

	Bài 4
	


a) Cho. Với giá trị nguyên nào của  thì  có giá trị là số nguyên.


b) Cho  là các số dương thỏa mãn . 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
	1,0 đ

	
	

a) Điều kiện xác định của phân thức  là 

- Ta có: 






- Vì  luôn có giá trị nguyên với mọi , 


[bookmark: _GoBack]có giá trị nguyên khi  có trị giá nguyên





(thỏa mãn kiện xác định)

- Vậy 


b) Cho  là các số dương thỏa mãn . 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

Ta có: 












Giải thích các biểu thức:


Ta có:  và   



Giải thích tương tự có 



; Dấuxảy ra 




 Vậy GTNN của  khi 
	



0,25 



0,25 












0,25 






0,25 


Chú ý: 	HS làm theo cách khác mà đúng thì cho điểm tối đa của bài tương ứng.
	Hình vẽ sai ở ý nào thì không chấm ý đó.
	Điểm toàn bài không làm tròn, chia nhỏ đến 0,25
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